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CÂU 6: CÁC VỤ GIEO TRỒNG Ở NƯỚC TA:

A. Vụ hè thu, vụ đông xuân, vụ đông

B. Vụ đông xuân, vụ mùa, vụ hè thu

C. Vụ đông, vụ hè, vụ mùa

D. Vụ mùa, vụ hè thu, vụ đông



CÂU 7: VỤ HÈ THU BẮT ĐẦU TỪ THỜI GIAN

NÀO TRONG NĂM?

A. Từ tháng 6 đến tháng 11

B. Từ tháng 4 đến tháng 7

C. Từ tháng 10 đến tháng 12

D. Từ tháng 11 đến tháng 4, 5 năm sau



CÂU 8: CÓ MẤY PHƯƠNG PHÁP GIEO TRỒNG HIỆN NAY

HAY ÁP DỤNG?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5



CÂU 9: KHI GIEO TRỒNG PHẢI ĐẢM BẢO CÁC

YÊU CẦU:

A. Thời vụ, khoảng cách, mật độ

B. Mật độ, độ nông, sâu

C. Khoảng cách, thời vụ, độ nông, sâu

D. Thời vụ, khoảng cách, mật độ và độ nông sâu



CÂU 10: VỤ MÙA BẮT ĐẦU TỪ THỜI GIAN NÀO

TRONG NĂM?

A. Từ tháng 6 đến tháng 11

B. Từ tháng 4 đến tháng 7

C. Từ tháng 10 đến tháng 12

D. Từ tháng 11 đến tháng 4, 5 năm sau



ÔN TẬP CHƯƠNG I

7
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CHỦ ĐỀ: 

Đất trồng

Phân bón

Giống cây trồng

Sâu, bệnh hại
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2. Đất trồng là gì? Đất trồng có vai trò như

thế nào đối với cây trồng

5. Căn cứ vào độ pH, ta xác định được loại

đất nào?

CHỦ ĐỀ 1: ĐẤT TRỒNG

1.Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế

nước ta?

4. Dựa vào thành phần cơ giới của đất,ta xác

định được các loại đất nào?

3. Đất trồng có mấy thành phần? Kể tên các

thành phần đó.
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7. Vì sao đất giữ được nước và chất dinh

dưỡng?

CHỦ ĐỀ 1: ĐẤT TRỒNG

6. Đất chua, đất kiềm và đất trung tính có độ

pH là?

8. Kể tên các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất

trồng?

9. Người ta thường dùng cách nào để cải tạo

đất chua?
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2. Kể tên các nhóm phân bón. Kể tên một số

loại phân bón ở mỗi nhóm.

CHỦ ĐỀ 2: PHÂN BÓN

1. Phân bón là gì? Phân bón có tác dụng như

thế nào trong trồng trọt?

3. Cách sử dụng các loại phân bón?

4. Cách bảo quản phân hóa học và cách bảo

quản phân chuồng?
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CHỦ ĐỀ 3: GIỐNG CÂY TRỒNG

?

?

?

?

1)Vai trò của giống cây trồng



2) Phương pháp chọn tạo giống cây trồng

? ? ? ?



? Nhân giống

vô tính

? ? ? ?

3) Phương pháp sản xuất giống cây trồng

4) Điều kiện để bảo quản hạt giống và các phương

pháp bảo quản hạt giống cây trồng
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Em hãy sắp xếp các hình ảnh cây trồng bị sâu, 

bệnh hại dưới đây vào các nhóm thích hợp

theo mẫu bảng sau:

b) Lá (quả) bị
biến dạng

c) Lá bị thủnga)Cây, củ bị thối

CHỦ ĐỀ 4: PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH HẠI
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d) Lá, quả bị
đốm đen, nâu

g) Thân, cành bị
sần sùi

e) Cành bị gãy

Dấu hiệu Đáp án

Cây bị sâu hại

Cây bị bệnh hại
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2. Để phòng trừ sâu bệnh hại thường sử dụng

các biện pháp nào?

1. Phòng, trừ sâu bệnh hại cần phải đảm bảo

các nguyên tắc nào?

CHỦ ĐỀ 4: PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH HẠI
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Quan sát 2 hình

bên cho biết đây

là phương pháp

phòng trừ sâu, 

bệnh hại nào? Nêu

ưu và nhược điểm

của phương pháp. 
HÌNH 1

HÌNH 2


